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1 11520417 Âu Thế Toàn 30/04/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016  Trực tuyến X X X

2 11520579 Bá Văn Hoàng Khanh 23/06/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 khanhbvh93@gmail.com Trực tuyến X X X

3 11520166 Bùi Duy Khanh 06/11/1993 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 duykhanh93uit@gmail.com Trực tuyến X X X

4 11520467 Bùi Kim Tùng 18/10/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 kimtung1810@gmail.com Trực tuyến X X X

5 09520045 Bùi Mạnh Dũng 28/09/1991 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 Trực tuyến X X X

6 12520715 Bùi Minh Anh Thảo 10/01/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 thaobma@gmail.com Trực tuyến X X X

7 11520220 Bùi Ngọc Long 12/03/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 longit644@gmail.com Trực tuyến X X X

8 11520477 Bùi Ngọc Việt 08/02/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 Ngocvietk6@gmail.com Trực tuyến X X X

9 12520776 Bùi Quốc Tý 21/12/1993 X 52480101 Khoa học Máy tính - Chương trình tài năng  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 michuotvn@gmail.com Trực tuyến X X X

10 11520168 Cao Minh Khánh 19/10/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 khanhcm1910@hotmail.com Trực tuyến X X X

11 12520478 Cao Ngọc Tuấn 22/10/1988 X 52480101 Khoa học Máy tính - Chương trình tài năng  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 ntuan1414t3@gmail.com Trực tuyến X X X

12 11520321 Cao Phạm Hoàng Quyên 05/12/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520321@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

13 10520572 Cổ Gia Bảo 06/09/1992 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 tcogiabao@gmail.com Trực tuyến X X X

14 11520444 Chế Minh Tú 11/10/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 tu.tamdz@gmail.com Trực tuyến X X X

15 11520156 Dương Hồ Minh Huy 03/08/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 minhhuy.uit@gmail.com Trực tuyến X X X

16 11520115 Dương Thanh Hòa 30/06/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 hoatongoc@gmail.com Trực tuyến X X X

17 11520459 Đào Thanh Tuấn 03/03/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520459@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

18 11520534 Đặng Đình Đức 02/08/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016  Trực tuyến X X X

19 07520537 Đặng Đức Hiệp 10/08/1988 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 126/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 29/8/2016 hiepdd@outlook.com Trực tuyến X X X

20 10520013 Đặng Hoàng Phi 27/11/1992 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 twilight652@gmail.com Trực tuyến X X X

21 11520504 Đặng Phước An 29/05/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 shinn.no7@gmail.com Trực tuyến X X X

22 11520530 Đặng Quốc Đạt 29/04/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520530@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

23 12520590 Đặng Vũ Hiệp 16/09/1994 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 12520590@uit.edu.vn Trực tuyến X X X

24 11520465 Đặng Xuân Tùng 10/09/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 xtung.uitk6@gmail.com Trực tuyến X X X

25 11520278 Đinh Quang Phát 09/06/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 quangphatit@gmail.com Trực tuyến X X X

26 11520464 Đinh Thanh Tùng 14/09/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 dinhthanhtung389@gmail.com Trực tuyến X X X

27 10520021 Đoàn Thiện Toàn 02/03/1992 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016  Trực tuyến X X X

28 10520222 Đoàn Văn Thắng 19/07/1992 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016  Trực tuyến X X X

29 10520176 Đỗ Ngọc Sâm 06/08/1992 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 Trực tuyến X X X

30 10520086 Hoàng Đình Hùng 07/02/1992 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 hoangkyo992@gmail.com Trực tuyến X X X

31 11520569 Hoàng Khắc Hùng 13/08/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 11520569@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

32 12520594 Hoàng Trung Hiếu 16/01/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 info@hieuht.com Trực tuyến X X X

33 11520171 Hồ Minh Khánh 15/02/1992 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016  Trực tuyến X X X

34 11520272 Hồ Văn Ninh 11/01/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 ninhho@outlook.com Trực tuyến X X X

35 11520506 Hồ Xuân Ân 12/21/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520506@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

36 11520483 Hồ Xuân Vĩnh 19/02/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 hoxuanvinnhuit93@gmail.com Trực tuyến X X X

37 11520431 Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh 01/03/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 trinhmthhuynh@gmail.com Trực tuyến X X X

38 11520046 Huỳnh Hữu Danh 08/13/1991 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016  Trực tuyến X X X

39 11520573 Huỳnh Ngọc Hưng 14/12/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 hunghn.qna@gmail.com Trực tuyến X X X

40 11520158 Huỳnh Thanh Huy 05/06/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 huynhthanhhuy0605@gmail.com Trực tuyến X X X

41 12520947 Huỳnh Thiện Ý 15/06/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính - Chương trình tài năng  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 thienyglobe@gmail.com Trực tuyến X X X

42 11520003 Huỳnh Văn An 02/04/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 huynhvanan2493@gmail.com Trực tuyến X X X

43 11520607 Huỳnh Văn Nhựt 10/09/1990 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 uit11520607@gmail.com Trực tuyến X X X

44 11520186 La Duy Kiên 12/09/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 dkien129@gmail.com Trực tuyến X X X

45 11520327 Lăng Hoài Sang 09/03/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 hapandpy@gmail.com Trực tuyến X X X

46 11520611 Lê Anh Phước 08/03/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 Trực tuyến X X X

47 09520235 Lê Cao Anh Quốc 16/10/1991 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 lecaoanhquoc@gmail.com Trực tuyến X X X

48 11520350 Lê Duy Tân 09/07/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 leduytan93@gmail.com Trực tuyến X X

49 10520256 Lê Đình Trường Sơn 14/04/1992 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 truongson.uit@gmail.com Trực tuyến X X X

50 11520326 Lê Đức Sang 01/12/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 sangle.no.one@gmail.com Trực tuyến X X X

51 11520481 Lê Hiển Vinh 15/03/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520481@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

52 11520356 Lê Ngọc Thạch 07/12/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 vietnam120793@gmail.com Trực tuyến X X X

53 11520383 Lê Quang Thịnh 28/06/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520383@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

54 09520122 Lê Quốc Hưng 21/10/1991 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 quochung.ce04@gmail.com Trực tuyến X X X

55 11520288 Lê Sanh Phúc 18/02/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin - Chương trình tiên tiến 126/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 29/8/2016 11520288@aep.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

56 11520581 Lê Tấn Khoa 09/04/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520581@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X
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57 12520888 Lê Thị Bít Nhi 28/07/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016  Trực tuyến X X X

58 11520512 Lê Thị Ngọc Ánh 24/02/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 ngocanh.uit.ltn@gmail.com Trực tuyến X X X

59 10520618 Lê Trần Nhật 10/07/1992 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 nhatletran92@gmail.com Trực tuyến X X X

60 11520377 Lê Trọng Thiên 10/12/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 trongthien18@gmail.com Trực tuyến X X X

61 12520572 Lê Văn Dũng 28/08/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 dunglv.uit@gmail.com Trực tuyến X X X

62 09520089 Lê Văn Hiệp 13/06/1991 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 hiepya.it@gmail.com Trực tuyến X X X

63 11520554 Lê Văn Hiếu 24/04/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 11520554@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

64 11520290 Lê Văn Phúc 08/02/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016  Trực tuyến X X X

65 10520224 Lê Văn Sáng 17/06/1990 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 vansang1706@gmail.com Trực tuyến X X X

66 12520462 Lê Vinh Trọng 09/09/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 tronglevinh@gmail.com Trực tuyến X X X

67 11520645 Lương Đức Thiện 10/01/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 ducthien.cnpm06@gmail.com Trực tuyến X X X

68 11520491 Lương Triều Vũ 20/12/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 ltvu872003@gmail.com Trực tuyến X X X

69 12520362 Lương Văn Song 01/01/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 songlv@uit.edu.vn Trực tuyến X X X

70 12520174 Lý Nhật Huy 03/09/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016  Trực tuyến X X X

71 11520267 Lý Trọng Nhân 10/28/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 nhanlt@uit.edu.vn Trực tuyến X X X

72 11520065 Mã Thị Đông 10/10/1993 X 52480101 Khoa học Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 hatgiongmoi@gmail.com Trực tuyến X X

73 11520059 Mạc Thị Diễm 01/08/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 mide2308@gmail.com Trực tuyến X X X

74 11520015 Mai Hùng Ánh 24/10/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 hunganhuit@gmail.com Trực tuyến X X X

75 11520711 Ngô Hiếu Trường 01/08/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 truong.ngohieu@gmail.com Trực tuyến X X X

76 11520254 Ngô Thái Ngọc 15/03/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 ngocthai48@yahoo.com Trực tuyến X X X

77 11520549 Ngô Văn Hào 08/22/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 ngovanhao@outlook.com Trực tuyến X X X

78 09520303 Nguyễn Anh Tiến 14/07/1991 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 ng.anhtien001@gmail.com Trực tuyến X X X

79 11520470 Nguyễn Anh Tuyễn 30/03/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 anhtuyenuit@gmail.com Trực tuyến X X X

80 11520589 Nguyễn Bá Hoàn Linhg 05/21/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 quochunguit@gmail.com Trực tuyến X X X

81 11520102 Nguyễn Công Hiến 25/09/1991 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 Trực tuyến X X X

82 11520227 Nguyễn Công Lý 07/11/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520227@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X

83 11520614 Nguyễn Duy Phương 17/12/1992 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 phuong11520614@gmail.com Trực tuyến X X X

84 10520349 Nguyễn Duy Vũ 30/09/1992 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 yoraky@gmail.com Trực tuyến X X X

85 10520268 Nguyễn Đình Hoàng Long 13/08/1992 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 longndh5@gmail.com Trực tuyến X X X

86 10520127 Nguyễn Đỗ Cao Trí 02/04/1992 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 nguyendocaotri29@gmail.com Trực tuyến X X X

87 11520275 Nguyễn Đức Phát 02/10/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 fatcow0210@gmail.com Trực tuyến X X

88 11520418 Nguyễn Đức Toàn 24/08/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 kentuit@gmail.com Trực tuyến X X X

89 12520723 Nguyễn Đức Thịnh 01/01/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 ducthinh121994@gmail.com Trực tuyến X X X

90 12520556 Nguyễn Hải Đăng 26/10/1994 X 52480104 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016  Trực tuyến X X X

91 11520669 Nguyễn Hiếu Trung 05/02/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 Trực tuyến X X X

92 11520379 Nguyễn Hoàn Thiện 23/01/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520379@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

93 12520325 Nguyễn Hoàng Duy Phương20/09/1994 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 duyphuong5126@gmail.com Trực tuyến X X X

94 11520244 Nguyễn Hoàng Ngân 18/01/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016  Trực tuyến X X X

95 11520489 Nguyễn Hoàng Vũ 18/04/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 ktpm489@gmail.com Trực tuyến X X X

96 11520030 Nguyễn Khắc Chân 18/02/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 khacchan@gmail.com Trực tuyến X X X

97 12520692 Nguyễn Lê Hoàng Sang 27/12/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 nguyenlehoangsang1994@gmail.com Trực tuyến X X X

98 11520208 Nguyễn Mạnh Linh 29/11/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 nguyenmanhlinhuit2911@gmail.com Trực tuyến X X X

99 11520475 Nguyễn Mạnh Văn 27/12/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 roobingas@gmail.com Trực tuyến X X X

100 11520249 Nguyễn Minh Nghĩa 04/23/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 Nghianm@uit.edu.vn Trực tuyến X X X

101 11520251 Nguyễn Minh Ngọc 17/08/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 ngocminhnguyen17081993@gmail.com Trực tuyến X X X

102 11520485 Nguyễn Minh Vũ 14/03/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 minhvu020@gmail.com Trực tuyến X X X

103 11520317 Nguyễn Nam Quý 19/05/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 namquy.qsc@gmail.com Trực tuyến X X X

104 11520088 Nguyễn Ngọc Gia 01/05/1992 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 Trực tuyến X X X

105 11520200 Nguyễn Ngọc Lâm 10/10/1992 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 ngoclam99.99@gmail.com Trực tuyến X X X

106 11520132 Nguyễn Phi Hùng 20/10/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520132@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X

107 11520687 Nguyễn Phi Viễn 10/03/1992 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 phivien.nguyen@gmail.com Trực tuyến X X X

108 11520702 Nguyễn Phú Cường 10/12/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520702@gm.uit.edi.vn Trực tuyến X X X

109 11520501 Nguyễn Quang An 02/08/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 11520501@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

110 11520128 Nguyễn Quang Học 11/07/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 quanghocit@gmail.com Trực tuyến X X X

111 11520575 Nguyễn Quang Huy 28/09/1992 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 quanghuy.httt06@gmail.com Trực tuyến X X X

112 11520189 Nguyễn Quốc Kiện 05/09/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 11520189@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

113 11520364 Nguyễn Quốc Thắng 30/03/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 tenshi3003@gmail.com Trực tuyến X X X

114 09520285 Nguyễn Quốc Thịnh 02/10/1990 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 ngoichocodon@gmail.com Trực tuyến X X

115 11520214 Nguyễn Tài Lộc 02/03/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520214@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

116 11520528 Nguyễn Tiến Đạt 09/29/1992 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016  Trực tuyến X X X

117 10520331 Nguyễn Tuấn Anh 08/02/1992 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 tuanh0301@gmail.com Trực tuyến X X X

118 10520251 Nguyễn Thái Hà 27/07/1991 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 thaihauit2771991@gmail.com Trực tuyến X X X
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119 09520026 Nguyễn Thành Chung 03/02/1991 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 Trực tuyến X X X

120 11520086 Nguyễn Thành Duyệt 30/11/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 duyetnt.se.uit@gmail.com Trực tuyến X X X

121 11520114 Nguyễn Thanh Hòa 12/22/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 uit.nth@gmail.com Trực tuyến X X X

122 11520151 Nguyễn Thanh Huy 02/12/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520151@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

123 12520647 Nguyễn Thành Nghị 20/10/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 thanhnghic4@gmail.com Trực tuyến X X X

124 11520335 Nguyễn Thành Tài 13/10/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 tai.cnpmk06@gmail.com Trực tuyến X X

125 10520270 Nguyễn Thành Tin 19/10/1992 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 thanhtinlona@gmail.com Trực tuyến X X X

126 11520357 Nguyễn Thành Thái 30/10/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520357@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

127 11520138 Nguyễn Thị Kim Hương 03/11/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 huonghk.uit@gmail.com Trực tuyến X X X

128 11520507 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 20/05/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520507@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

129 12520642 Nguyễn Thọ Nam 22/10/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 ng.thonam@gmail.com Trực tuyến X X X

130 11520269 Nguyễn Trần Minh Nhật 10/06/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 nhatminh1024@gmail.com Trực tuyến X X X

131 11520388 Nguyễn Trần Thịnh 29/06/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 thinhnguyen1991@gmail.com Trực tuyến X X X

132 11520264 Nguyễn Trọng Nhân 23/01/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 nhannt2301@gmail.com Trực tuyến X X X

133 11520071 Nguyễn Trung Đức 08/02/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 ducnt.itex@gmail.com Trực tuyến X X X

134 11520652 Nguyễn Trung Tiến 07/01/1992 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 trungtien1571992@gmail.com Trực tuyến X X X

135 11520476 Nguyễn Trung Việt 09/09/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 trungviet9993@gmail.com Trực tuyến X X

136 11520540 Nguyễn Trường Giang 16/11/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 truongiang1707@gmail.com Trực tuyến X X X

137 11520513 Nguyễn Văn Bắc 26/03/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 nguyen.bac93@gmail.com Trực tuyến X X X

138 10520584 Nguyễn Văn Đức 11/01/1992 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 vanduc.study@gmail.com Trực tuyến X X X

139 11520213 Nguyễn Văn Lộc 21/05/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520213@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

140 11520230 Nguyễn Văn Minh 02/07/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 vanminh271993@gmail.com Trực tuyến X X X

141 11520307 Nguyễn Văn Quang 27/06/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 onlymepro@gmail.com Trực tuyến X X X

142 12520974 Nguyễn Văn Tiến 15/07/1993 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 tiennv157@gmail.com Trực tuyến X X X

143 11520234 Nguyễn Văn Thể Mỹ 19/04/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 ken.uit.190493@gmail.com Trực tuyến X X X

144 11520433 Nguyễn Văn Trọng 19/06/1994 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520433@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

145 11520473 Nguyễn Văn Uy 16/04/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 Nguyenvanuyn96@gmail.com Trực tuyến X X X

146 09520354 Nguyễn Văn Vinh 03/11/1990 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 Trực tuyến X X X

147 09520363 Nguyễn Viết Cương 11/09/1991 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 vienkimcuong@gmail.com Trực tuyến X X X

148 11520150 Nguyễn Vũ Huy 25/08/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 nguyenvuhuy0407@gmail.com Trực tuyến X X X

149 11520289 Nguyễn Xuân Phúc 08/04/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 genial3333@gmail.com Trực tuyến X X X

150 11520574 Nhan Chấn Hưng 05/29/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 nhanchanhung@gmail.com Trực tuyến X X X

151 12520866 Ông Tấn Lộc 24/06/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính - Chương trình tài năng  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 ongtanloc@gmail.com Trực tuyến X X X

152 11520681 Phạm Anh Tuấn 17/10/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 tuanphamanh.it@gmail.com Trực tuyến X X X

153 11520038 Phạm Khắc Cường 04/21/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 cuongpk.nt@gmail.com Trực tuyến X X X

154 10520237 Phạm Ngọc Ánh 24/09/1990 X 52480104 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 anhpn.uit@gmail.com Trực tuyến X X X

155 11520097 Phạm Nguyên Hải 24/08/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 haipham.ce@gmail.com Trực tuyến X X X

156 09520412 Phạm Nguyễn Vương Hoàng06/10/1991 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 Lenguyenmaithuy2610@gmail.com Trực tuyến X X X

157 11520021 Phạm Thị Ngọc Bích 15/10/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 phamngocbich15101993@gmail.com Trực tuyến X X X

158 11520438 Phạm Văn Trung 01/11/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 trungpv93@outlook.com Trực tuyến X X X

159 11520345 Phan Đức Minh Tân 11/12/1993 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 minhtan111293@gmail.com Trực tuyến X X X

160 11520430 Phan Minh Trí 02/10/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520430@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

161 11520308 Phan Quốc Quang 03/02/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016  Trực tuyến X X X

162 12520560 Phan Tấn Đạt 30/03/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính - Chương trình tài năng  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 datpt303@gmail.com Trực tuyến X X X

163 11520253 Phan Trần Như Ngọc 30/09/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 phantrannhungoc@gmail.com Trực tuyến X X X

164 12520564 Phan Trung Đông 06/08/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 dongnt94@gmail.com Trực tuyến X X X

165 11520122 Sơ Tuấn Hoàng 04/09/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 sotuanhoang@gmail.com Trực tuyến X X X

166 11520296 Thái Đức Phương 06/20/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520296@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

167 11520344 Thái Thanh Tâm 10/26/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 uit.t393@gmail.com Trực tuyến X X X

168 11520268 Thiều Anh Nhất 14/07/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 nhnhatuit@gmail.com Trực tuyến X X X

169 11520178 Trần Anh Khoa 14/05/1992 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 Trực tuyến X X X

170 11520305 Trần Anh Quân 01/09/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 heart.smile.79@gmail.com Trực tuyến X X X

171 11520537 Trần Đại Dương 13/11/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 duong.uitce@gmail.com Trực tuyến X X X

172 10520283 Trần Đình Vũ 06/07/1992 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 trandinhvu2011@gmail.com Trực tuyến X X X

173 11520028 Trần Hoàng Cảnh 28/09/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 12520034@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

174 11520391 Trần Hồng Thọ 03/10/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 trantho3910@gmail.com Trực tuyến X X X

175 11520119 Trần Ngọc Hoàng 30/10/1993 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 hoangtran.tn.93@gmail.com Trực tuyến X X X

176 11520346 Trần Ngọc Tân 11/09/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520346@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

177 12520925 Trần Nguyễn Bảo Trung 02/09/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 trungtran2994@gmail.com Trực tuyến X X X

178 11520103 Trần Phúc Hiền 20/05/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 mr.phuchien9x@gmail.com Trực tuyến X X X

179 11520034 Trần Phương Chung 04/07/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 tranphuongchungcntt@gmail.com Trực tuyến X X X

180 11520105 Trần Quang Hiệp 15/02/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 Trực tuyến X X X
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181 10520067 Trần Quốc Bảo 30/02/1991 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 quocbao.uit@gmail.com Trực tuyến X X X

182 11520425 Trần Quốc Toản 03/07/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 toanlove371@gmail.com Trực tuyến X X X

183 11520460 Trần Quốc Tuấn 12/07/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 quoctuanuit@gmail.com Trực tuyến X X X

184 11520360 Trần Quốc Thái 15/03/1992 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 Qthai93@gmail.com Trực tuyến X X X

185 11520039 Trần Tiến Đại 20/07/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 tiendai.tran@gmail.com Trực tuyến X X X

186 11520063 Trần Tiến Định 06/01/1992 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520063@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

187 11520091 Trần Tuệ  Hà 09/11/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 Neunhu.yeu2009@gmail.com Trực tuyến X X X

188 11520237 Trần Thanh Nam 01/01/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 vanvinhqb91.it@gmail.com Trực tuyến X X X

189 12520657 Trần Thị Thảo Nguyên 22/08/1993 X 52480101 Khoa học Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 nguyenttt.cs@gmail.com Trực tuyến X X X

190 12520638 Trịnh Hoàng Minh 21/06/1994 X 52480101 Khoa học Máy tính - Chương trình tài năng  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 minhth.cs2012@gmail.com Trực tuyến X X X

191 11520395 Trương Hòa Thuận 21/06/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 11520395@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

192 11520422 Trương Phúc Toàn 18/11/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 truongphuctoan@gmail.com Trực tuyến X X X

193 11520527 Văn Tiến Đạt 27/08/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 11520527@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

194 11520036 Võ Duy Cương 04/05/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 voduycuong93@gmail.com Trực tuyến X X X

195 11520338 Võ Hữu Tài 27/03/1993 X 52520214 Kỹ thuật Máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 vohuutai27@gmail.com Trực tuyến X X X

196 11520043 Võ Phương Danh 17/11/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 vophuongdanh@gmail.com Trực tuyến X X X

197 11520271 Võ Thị Ánh Nhi 12/02/1992 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X X X

198 11520001 Võ Thị Diệu Ái 04/14/1993 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 vtda144@gmail.com Trực tuyến X X X

199 11520685 Võ Thị Thu Uyên 19/04/1992 X 52480104 Hệ thống Thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 11520685@gm.uit.edu.vn Trực tuyến X X X

200 11520415 Võ Văn Tịnh 02/01/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 vovantinhpy@gmail.com Trực tuyến X X X

201 11520642 Vũ Thị Bích Thảo 08/03/1993 X 52480104 Hệ thống Thông tin  173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 27/10/2016 bichthao.uit@gmail.com Trực tuyến X X X

202 11520605 Vũ Thị Ngọc 09/18/1992 X 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 uit.ngoc@gmail.com Trực tuyến X X X

203 11520124 Vũ Viết Hoàng 17/01/1993 X 52480103 Kỹ thuật Phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 21/4/2016 vuhoang1701@gmail.com Trực tuyến X X X

204 11520378 Bành Lê Vũ Thiện 20/05/1993 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

205 11520514 Bùi Hải Bằng 11/03/1993 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

206 12520682 Bùi Minh Quân 27/10/1994 X 52480101 KHOA HỌC MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

207 11520451 Bùi Nguyễn Mạnh Tuấn 06/18/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

208 10520639 Bùi Quốc Tuyến 05/11/1992 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

209 11520228 Bùi Thị Mai 05/07/1993 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

210 09520343 Bùi Văn Tùng 24/04/1991 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

211 10520022 Cao Quang  Minh 15/10/1992 X 52480104 HỆ THỐNG THÔNG TIN-CTTT 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

212 12520332 Cáp Hữu Quân 14/11/1994 X 52480101 KHOA HỌC MÁY TÍNH-CNTN 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

213 10520048 Chu Quang Thái 27/04/1992 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

214 08520255 Dương Đức  Ngọc 22/02/1990 X 52520214 KỸ THUẬT MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

215 09520641 Dương Phát Tài 21/06/1991 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

216 11520368 Dương Phước Thành 06/10/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

217 11520571 Dương Tấn Hùng 03/08/1993 X 52480104 HỆ THỐNG THÔNG TIN 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

218 11520284 Dương Tuấn Phong 01/15/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

219 11520495 Đào Duy Vương 12/15/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

220 11520093 Đào Thị Thu Hà 05/16/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

221 10520216 Đặng Đình Hoàng 03/03/1992 X 52480103 KỸ THUẬT PHẦN MỀM 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

222 10520123 Đặng Huy  Chương 01/01/1991 X 52520214 KỸ THUẬT MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

223 11520612 Đặng Hữu Phước 11/06/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin-CTTT 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

224 11520232 Đặng Liên Minh 26/06/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

225 12520653 Đặng Minh Ngọc 22/10/1994 X 52480101 KHOA HỌC MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

226 11520454 Đặng Văn Tuấn 11/04/1993 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

227 11520032 Đinh Nguyễn Ngọc Châu 26/11/1992 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

228 11520005 Đinh Thành An 04/10/1993 X 52480102 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

229 07520278 Đoàn Đình Phúc 06/24/1989 X 52480104 Hệ thống thông tin 126/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 08/29/2016 Trực tuyến X

230 11520266 Đoàn Trọng Nhân 12/27/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

231 11520276 Đỗ Hữu Phát 19/02/1993 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

232 11520616 Đỗ Minh Quân 20/11/1993 X 52480102 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

233 10520125 Đồng Quang Trần Danh 29/11/1992 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

234 10520187 Hà Phi Phú 08/10/1992 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

235 10520159 Hàn Nguyên Tuấn 22/05/1992 X 52480104 HỆ THỐNG THÔNG TIN 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

236 12520269 Hoàng Đại Nam 04/04/1994 X 52480101 KHOA HỌC MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

237 11520231 Hoàng Đức Minh 07/24/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

238 11520051 Hoàng Tiến Đạt 18/05/1993 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

239 11520410 Hồ Nhật Tiến 22/01/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

240 11520092 Hồ Trần Sĩ Hà 14/07/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

241 11520688 Hồ Trần Thiên Ngọc Việt 12/18/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

242 10520615 Hồng Minh Nhân 05/19/1992 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X
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243 11520452 Huỳnh Ngọc Tuấn 03/03/1993 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

244 10520544 Huỳnh Nhật Vũ 05/05/1992 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

245 11520496 Huỳnh Văn Hoa Xuân 11/07/1993 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

246 10520205 Huỳnh Văn Thân 20/07/1992 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

247 07520363 Khương Sĩ Toàn 22/07/1989 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

248 11520429 Khưu Nhựt Trí 09/08/1993 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

249 10520373 Lại Hồng Thiên 14/04/1992 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

250 11520673 Lâm Thị Mỹ Tú 08/04/1992 X 52480104 Hệ thống thông tin-CTTT 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

251 11520412 Lâm Trí Tín 18/06/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

252 10520113 Lâm Văn Quốc Huy 03/09/1992 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

253 08520024 Lê Đình Bảo 04/16/1990 X 52480101 Khoa học máy tính 126/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 08/29/2016 Trực tuyến X

254 09520695 Lê Đình Trung 01/07/1990 X 52480101 KHOA HỌC MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

255 11520563 Lê Huy Hoàng 03/02/1993 X 52480101 KHOA HỌC MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

256 11520440 Lê Lương Trường 07/07/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

257 11520710 Lê Minh Trí 05/09/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

258 11520441 Lê Minh Truyền 13/03/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

259 10520406 Lê Ngọc Hồng Phúc 21/12/1992 X 52480104 HỆ THỐNG THÔNG TIN 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

260 11520695 Lê Nguyễn Quang Vũ 07/10/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

261 10520204 Lê Phước Thạch 08/06/1991 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

262 08520098 Lê Quang  Đức 20/06/1987 X 52520214 KỸ THUẬT MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

263 11520696 Lê Quang Vũ 30/12/1993 X 52520214 KỸ THUẬT MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

264 11520111 Lê Thành Hiếu 01/03/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

265 07520404 Lê Thanh Tùng 02/12/1988 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

266 11520434 Lê Thành Trọng 06/03/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

267 10520533 Lê Văn Lịch 06/02/1991 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

268 11520401 Lê Văn Thủy 10/05/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

269 07520444 Lê Võ Hữu Tài 10/07/1989 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

270 11520375 Lương ngọc Thảo 21/10/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

271 11520657 Lương Như Toàn 17/09/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

272 10520168 Lương Văn Trọng 27/02/1992 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

273 08520303 Lương Xuân  Quang 06/01/1990 X 52520214 KỸ THUẬT MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

274 11520064 Lưu Ngọc Đỏ 20/09/1993 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

275 10520380 Lưu Quốc Lương 08/10/1992 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

276 10520173 Lý Thanh Hậu 03/30/1992 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

277 12520790 Mai Nguyên Khang 12/08/1994 X 52480101 Khoa học máy tính 77/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 05/31/2016 Trực tuyến X

278 11520055 Ngô Hiển Đạt 11/30/1992 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

279 11520299 Ngô Thị Quỳnh Phương 04/10/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

280 09520218 Nguyễn Anh Phước 07/03/1990 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

281 11520306 Nguyễn Anh Quang 10/03/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

282 11520436 Nguyễn Công Trung 03/25/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

283 11520348 Nguyễn Duy Tân 08/11/1993 X 52480101 Khoa học máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

284 11520274 Nguyễn Đình Phát 03/02/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

285 10520378 Nguyễn Giang Châu 01/12/1992 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

286 11520535 Nguyễn Hoàng Dũng 08/13/1992 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

287 11520494 Nguyễn Hoàng Vương 30/03/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

288 10520455 Nguyễn Hồng Thái 17/09/1992 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

289 11520125 Nguyễn Huy Hoàng 02/21/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

290 11520595 Nguyễn Hữu Long 02/09/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

291 11520193 Nguyễn Kim 04/02/1992 X 52480101 KHOA HỌC MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

292 11520597 Nguyễn Mạnh Luật 01/09/1993 X 52480101 KHOA HỌC MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

293 08520444 Nguyễn Minh Tuấn 28/06/1990 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

294 10520147 Nguyễn Ngọc Sang 06/08/1991 X 52480103 KỸ THUẬT PHẦN MỀM 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

295 09520441 Nguyễn Ngọc Tiến 27/01/1991 X 52480103 KỸ THUẬT PHẦN MỀM 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

296 10520625 Nguyễn Nhật Quân 04/05/1992 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

297 10520054 Nguyễn Phan Trọng Nhân 10/02/1992 X 52480102 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

298 11520567 Nguyễn Phú Hội 03/16/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

299 11520104 Nguyễn Quang Hiển 15/07/1993 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

300 09520334 Nguyễn Quốc Tuấn 09/08/1991 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

301 11520593 Nguyễn Tân Quí Long 08/08/1991 X 52480101 Khoa học máy tính- Cử nhân tài năng 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

302 12520002 Nguyễn Tuấn An 15/06/1994 X 52480101 KHOA HỌC MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

303 11520287 Nguyễn Thành Phú 15/11/1993 X 52480104 HỆ THỐNG THÔNG TIN 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

304 11520194 Nguyễn Thế Lai 25/03/1993 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X
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305 11520400 Nguyễn Thị Hoài Thương 04/07/1992 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

306 11520185 Nguyễn Trung Đăng Khương06/07/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

307 11520126 Nguyễn Văn Hoàng 07/09/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

308 11520564 Nguyễn Văn Hoàng 01/09/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin-CTTT 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

309 11520139 Nguyễn Văn Hướng 07/29/1993 X 52480101 Khoa học máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

310 11520144 Nguyễn Văn Quốc Huy 05/03/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

311 11520241 Nguyễn Viết Nam 15/11/1993 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

312 11520682 Nguyễn Việt Tùng 11/15/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

313 11520370 Nguyễn Viết Thành 26/03/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

314 08520431 Nguyễn Việt Trung 08/06/1990 X 52480104 Hệ thống thông tin-CTTT 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

315 11520118 Nguyễn Vũ Hoàng 21/07/1993 X 52480101 Khoa học máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

316 12520629 Nguyễn Vũ Linh 21/10/1994 X 52480101 KHOA HỌC MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

317 11520016 Nguyễn Vũ Ngọc Bảo 07/31/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

318 11520608 Nguyễn Xuân Phong 12/20/1992 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

319 12520764 Phạm Anh Tuấn 29/09/1994 X 52480101 KHOA HỌC MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

320 11520137 Phạm Duy Hưng 26/10/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

321 11520672 Phạm Huỳnh Thanh Tú 27/11/1993 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

322 11520279 Phạm Minh Phát 10/15/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

323 11520636 Phạm Nam Thắng 21/10/1993 X 52480103 KỸ THUẬT PHẦN MỀM 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

324 10520292 Phạm Ngọc Dương 23/10/1992 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

325 11520529 Phạm Quốc Đạt 14/04/1993 X 52480101 Khoa học máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

326 10520301 Phạm Văn Ngọc 08/14/1992 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

327 09520274 Phạm Văn Thành 23/06/1991 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

328 08520179 Phạm Vũ Đăng Khoa 05/01/1990 X 52480104 Hệ thống thông tin-CTTT 126/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 08/29/2016 Trực tuyến X

329 11520286 Phạm Vũ Thanh Phong 12/04/1993 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

330 11520497 Phạm Xuân Y 08/15/1992 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

331 11520398 Phan Công Thức 06/01/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

332 10520593 Phan Duy Hải 30/09/1991 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

333 09520038 Phan Văn  Dũng 08/10/1991 X 52520214 KỸ THUẬT MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

334 11520179 Phan Văn Đăng Khoa 27/06/1993 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

335 09520137 Sầm Viết Anh Khoa 21/10/1991 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

336 11520518 Thái Hồng Châu 10/02/1993 X 52480101 Khoa học máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

337 12520860 Thái Văn Khoa 28/02/1994 X 52480101 KHOA HỌC MÁY TÍNH-CNTN 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

338 10520007 Trát Hoàng Trung Nguyên 17/09/1992 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

339 11520099 Trần Diệu Nhất Hạnh 01/12/1993 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

340 11520181 Trần Đăng Khoa 06/02/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

341 11520628 Trần Đình Tài 20/07/1991 X 52480104 HỆ THỐNG THÔNG TIN 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

342 10520099 Trần Đức Tiến 24/08/1992 X 52480104 HỆ THỐNG THÔNG TIN 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

343 11520182 Trần Hoàng Khôi 15/09/1993 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

344 11520660 Trần Hồng Trang 22/05/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

345 10520040 Trần Lê Tuấn Anh 10/10/1992 X 52480103 KỸ THUẬT PHẦN MỀM 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

346 10520348 Trần Minh Hiển 07/10/1992 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

347 10520512 Trần Phúc Duy 12/17/1992 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

348 11520157 Trần Quang Huy 12/01/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

349 11520445 Trần Quang Tú 12/07/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

350 10520172 Trần Quốc Thắng 16/03/1992 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

351 10520098 Trần Tiến Trung 03/03/1992 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

352 11520450 Trần Thanh Tuấn 10/19/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

353 09520465 Trần Thiên Bảo 07/12/1991 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

354 11520002 Trần Văn An 01/12/1993 X 52480102 TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

355 07520034 Trần Văn Cương 21/01/1989 X 52480104 Hệ thống thông tin-CTTT 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

356 07520204 Trần Văn Long 29/12/1989 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

357 11520649 Trần Văn Thuấn 09/02/1990 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

358 10520394 Trịnh Ngọc Huy 29/10/1992 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

359 11520332 Trịnh Phó Sơn 14/04/1992 X 52480101 KHOA HỌC MÁY TÍNH 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

360 10520449 Trương Đức Hòa 01/10/1992 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

361 11520117 Trương Lê Hoàng 29/07/1993 X 52480104 HỆ THỐNG THÔNG TIN-CTTT 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

362 11520048 Trương Thế Đạt 07/22/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

363 11520136 Trương Trọng Hùng 08/21/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

364 11520392 Trương Ứng Thọ 08/22/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

365 11520207 Trương Văn Linh 12/20/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

366 11520352 Vi Minh Tấn 20/11/1993 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X
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367 11520067 Võ Đại Đồng 20/10/1993 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

368 10520329 Võ Khôi Việt 12/16/1992 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

369 11520229 Võ Lê Minh 10/09/1993 X 52480101 Khoa học máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

370 11520109 Võ Minh Bảo Hiếu 06/12/1993 X 52480104 Hệ thống thông tin 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

371 11520359 Võ Trần Thái 30/08/1993 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

372 11520084 Võ Văn Duy 09/05/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

373 10520229 Võ Văn Duyệt 20/10/1992 X 52480103 Kỹ thuật phần mềm 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

374 11520072 Võ Văn Đức 02/05/1993 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

375 10520202 Võ Xuân Ngọc 10/11/1992 X 52480103 KỸ THUẬT PHẦN MỀM 173/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 10/27/2016 Trực tuyến X

376 11520056 Vũ Bá Tất Đạt 11/01/1993 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

377 11520580 Vũ Đình Khoa 01/14/1992 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

378 11520033 Vũ Nguyễn Tâm Châu 28/09/1993 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

379 11520273 Vũ Thị Ngọc Ninh 10/25/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

380 11520031 Vũ Văn Thuần Chất 29/04/1993 X 52520214 Kỹ thuật máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

381 11520010 Vy Văn Anh 03/09/1993 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X

382 09520739 Y Huyết Niê 03/20/1983 X 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH 04/21/2016 Trực tuyến X
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